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30 20 CT TK UV1 UV2 UV3 50 SỐ CHỮ
1 152221786 HUỲNH VĂN THỊNH D15XDCB 8.5 8.5 7.5 7 7 7.5 7 7.2 7.9 Baíy pháøy Chên

2 152210067 NGUYỄN HÙNG CƯỜNG D15XDC 8.5 6.5 7 7 7 7 6.5 6.9 7.3 Baíy pháøy Ba

3 152210144 TRƯƠNG ĐĂNG KHOA D15XDC 7 6.5 7.5 7 7 6.5 6.4 6.9 6.9 Saïu pháøy Chên

4 152220306 V? NAM GIANG D15XDC 7.5 6.5 7 7 7 6.5 6.7 6.8 7.0 Baíy

5 152221784 BÙI CHÍ CÔNG D15XDCB 7.5 7 8 6.3 8 8 6.3 7.3 7.3 Baíy pháøy Ba

6 152221773 TÔN THẤT THÀNH D15XDCB 7 7 7 6 7 7 6.1 6.6 6.8 Saïu pháøy Taïm

7 152220292 NGUYỄN XUÂN PHÚC D15XDC 7 6 7 6 7 6.5 6.2 6.5 6.6 Saïu pháøy Saïu

8 152220318 HỒ NGỌC QUANG D15XDC 7 7 8 6.5 7 7 6.5 7.0 7.0 Baíy

9 152221775 NGUYỄN VĂN THÀNH D15XDCB 8.5 8 8 7 7 7.3 7.8 Baíy pháøy Taïm

10 152221787 NGUYỄN CHÍ LONG D15XDCB 7 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.0 Saïu

11 152211722 NGUYỄN NGỌC NHIÊN D15XDCB 7 5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.9 Nàm pháøy Chên

12 152221785 ĐOÀN THỊ THANH THÚY D15XDCB 8.5 8 7.5 7 7 7.2 7.8 Baíy pháøy Taïm

13 152221776 LÊ XUÂN HƯNG D15XDCB 7.5 6.5 6.5 6 6.5 6.3 6.7 Saïu pháøy Baíy

14 152211762 NGUYỄN THỊ TRÀ MI D15XDCB 7.5 6 6 6.5 6.5 6.3 6.6 Saïu pháøy Saïu

15 152221779 PHAN THỊ HƯƠNG D15XDCB 7.5 7 7 7 7 7.0 7.2 Baíy pháøy Hai

16 152220290 HUỲNH ĐỨC LỰC D15XDC 7 7 6.5 6 6.5 6.3 6.7 Saïu pháøy Baíy

17 152210162 NGUYỄN VĂN ẤN D15XDD1 7 6.5 6.2 6 6 6 5.5 5.9 6.4 Saïu pháøy Bäún

18 152211763 NGUYỄN VĂN CHUNG D15XDDB 8 6.5 6.3 6.5 6.5 6 7 6.5 7.0 Baíy

19 152210007 HUỲNH NGỌC ĐỨC D15XDD1 7.5 7 6.4 5.5 6.5 6 7 6.3 6.8 Saïu pháøy Taïm

20 152211734 NGUYỄN PHƯỚC HẠNH D15XDDB 8 7 7 7 7 7 7 7.0 7.3 Baíy pháøy Ba

21 152211729 NGUYỄN VĂN ĐÁCH D15XDDB 8 6.5 6.6 7 6.5 7 7 6.8 7.1 Baíy pháøy Mäüt

22 152211756 NGUYỄN BÁ DŨNG D15XDDB 8.5 7.5 6 6 6.5 6 6.5 6.2 7.2 Baíy pháøy Hai

23 152210053 TRẦN VĂN LAI D15XDD2 7.5 6 6 5.5 6 6 6 5.9 6.4 Saïu pháøy Bäún

24 152211738 V? HOÀI PHA D15XDDB 8 7 6.6 6.5 7 6.5 7 6.7 7.2 Baíy pháøy Hai

25 152211721 NGUYỄN XUÂN TRIỀU D15XDDB 7 7 6.5 6 6.5 6.5 6.5 6.4 6.7 Saïu pháøy Baíy

26 152211758 NGUYỄN THỊ XUÂN THU D15XDDB 8 6.4 7 6.5 7 7 7 6.9 7.1 Baíy pháøy Mäüt

27 152210137 BÙI VĂN CƯỜNG D15XDD3 7 6.5 6.4 6.5 6 6 6 6.2 6.5 Saïu pháøy Nàm

28 152211760 NGUYỄN TẤN HUY D15XDDB 7.5 6.5 6.5 6 7 6.5 7 6.6 6.9 Saïu pháøy Chên

29 152210050 TRẦN ĐỨC ANH D15XDD1 7.3 7 6 6.5 5.5 5 6 5.8 6.5 Saïu pháøy Nàm

30 152210102 PHAN THANH NGHĨA D15XDD1 7.5 8.3 7 7 6.5 7.5 7.5 7.1 7.5 Baíy pháøy Nàm

31 152211750 HỒ CẨM NHUNG D15XDDB 8.7 7.5 7 7.5 6 7 7.5 7.0 7.6 Baíy pháøy Saïu

32 152210110 V? Đ?NH CỪ D15XDD2 7 7 7 7 6 7 7 6.8 6.9 Saïu pháøy Chên

33 152211747 LÊ TRUNG THANH B?NH D15XDDB 7.5 7 7 6.5 6.5 6.3 7.5 6.8 7.1 Baíy pháøy Mäüt

34 152210143 PHẠM VĂN B?NH D15XDD1 7.5 6 6.5 6 6 6 6.5 6.2 6.6 Saïu pháøy Saïu

35 152211732 ĐẶNG Đ?NH DŨNG D15XDDB 7.5 7.5 7.5 7 6.5 7.8 6.5 7.1 7.3 Baíy pháøy Ba

36 152211702 PHẠM VĂN CHUNG D15XDDB 7.5 7 7 6 6.5 7 7 6.7 7.0 Baíy

37 152211718 ĐINH NHƯ HUẤN D15XDDB 7 7 6.5 6 6.5 7 7 6.6 6.8 Saïu pháøy Taïm

38 152210013 HOÀNG MẠNH D15XDD2 7.2 6.5 7 6 6 7 7 6.6 6.8 Saïu pháøy Taïm

39 152211748 TRẦN VĂN THANH D15XDDB 7 7.5 7 7 6.5 7 7 6.9 7.1 Baíy pháøy Mäüt

40 142210753 HỒ QUỐC TIẾN D15XDD1 7 6.5 6.5 6.5 6.5 6.7 6.5 6.5 6.7 Saïu pháøy Baíy

41 152210136 NGUYỄN ĐỨC LIÊM D15XDD3 7 7 7.5 6.5 6.5 7.5 7 7.0 7.0 Baíy

42 152211719 LÊ THANH THẢO D15XDDB 8 8 7.5 7.5 7.5 7 7.5 7.4 7.7 Baíy pháøy Baíy

43 152210126 HOÀNG VĂN TRUNG D15XDD1 8 6 6.5 6 6.5 6 7 6.4 6.8 Saïu pháøy Taïm

44 152210115 NGUYỄN TẤN VŨ D15XDD2 8 6.5 6 7 7 7 7 6.8 7.1 Baíy pháøy Mäüt

45 152210068 PHẠM VĂN QUYỀN D15XDD2 7.5 7.5 6.5 6 6 6 6 6.1 6.8 Saïu pháøy Taïm

46 152211742 NGUYỄN QUANG SINH D15XDDB 9 8 8 8 8 8 8 8.0 8.3 Taïm pháøy Ba
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47 152211745 NGUYỄN VĂN HƯNG D15XDDB 7 6.5 7 7 7 7 6.5 6.9 6.9 Saïu pháøy Chên

48 152211754 LÊ THẢO D15XDDB 8 7 6.5 6.5 6.5 6.5 7 6.6 7.1 Baíy pháøy Mäüt

49 152211731 LÊ MINH TIẾN D15XDDB 7 6.5 6 6 5.5 6 6.5 6.0 6.4 Saïu pháøy Bäún

50 152210078 PHẠM THẾ VĨNH D15XDD1 6.5 6 6.5 6 6 7 7 6.5 6.4 Saïu pháøy Bäún

51 152211746 BÙI VĂN TOÀN D15XDDB 8 7.5 6.5 7 7 6.5 6 6.6 7.2 Baíy pháøy Hai

52 152211761 TRẦN THANH TUẤN D15XDDB 7.5 5.5 6 6 6.5 5.5 6 6.0 6.4 Saïu pháøy Bäún

53 152221778 NGUYỄN ANH CƯỜNG D15XDCB V V V V V V V V 0.0 Khäng

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 08 năm 2012
LẬP BẢNG L?NH ĐẠO KHOA PH?NG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH
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